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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Bài 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
1. Nội dung của quy luật giá trị
· Nội dung

· Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

· Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông

· Trong sản xuất:  quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

-   Trong lưu thông:  việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

2. Tác động của quy luật giá trị
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
· Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên
· Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận  phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề  của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
· Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.

· Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

3. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía nhà nước
· Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

· Thực hiện chế độ một giá, một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.

b. Về phía công dân
· Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

· Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.

· Đổi mới kĩ thuật – công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.
HOÀN THÀNH VÀO CHỖ TRỐNG
1.Nội dung quy luật giá trị: Sản xuất và ..........................hàng hóa phải dựa trên cơ sở .............................................................để sản xuất ra hàng hóa đó.

a. Trong sản xuất: thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian.................................................để sản xuất ra từng hàng hóa đó

b. Trong lưu thông: Trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc......................

2.Tác động của quy luật giá trị

a. .......................sản xuất và lưu thông hàng hóa: Phân phối lại nành hàng, nguồn hàng theo hướng có .................(giá cả)

b. ..............................lực lượng sản xuất phát triển và tăng năng suất lao động: Cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề người lao động.......(GT cá biệt..........GTXH)

c. Phân hóa..........................giữa những người sản xuất: Sản xuất kinh doanh giỏi =>giàu có, Sản xuất kinh doanh yếu kém => thua lỗ, phá sản

1. Vận dụng quy luật giá trị

a. Nhà nước

+  Xây dựng mô hình..............................định hướng...........................

+ Điều tiết thị trường bằng...................................................

b. Công dân

+ .................chi phí SX

+...................chất lượng hàng hóa

=> thu nhiều P (lợi nhuận)


+ ......................cơ cấu sản xuất

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội

A. Cá biệt



B. Cần thiết

B. Bất kì




C. Ngẫu nhiên

Câu 2: Một trong những tác động của quy luật giá trị trong SX và lưu thông hàng hóa là

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

B. Chiếm lĩnh ngân sách quốc gia

C. Khuyến khích sản xuất tự cung, tự cấp

D. Bảo mật tỉ lệ lạm phát

Câu 3: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?

A. Đặc biệt




C. Tốt

B. Xấu





D. Trung bình
Câu 4: Để may 1 cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy chiếc áo A bán với giá cả tương ứng là mấy giờ?

A. 4 giờ





C. 5 giờ

B. 3 giờ





D. 6 giờ

Câu 5: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, muốn thu được nhiều lợi nhuận, các chủ thể kinh tế cần vận dụng tác động của quy luật giá trị để

A. Tăng thời gian lao động cá biệt


C. Bảo mật mức thuế thu nhập

B. Giảm chi phí sản xuất



D. Triệt tiêu nguồn vốn viện trợ

Câu 6: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. Duy trì kinh tế tự cấp


C. Tăng năng suất lao động

B. San bằng mọi lợi nhuận


D. Nâng cao tỉ lệ lạm phát

Câu 7: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, các doanh nghiệp thường có xu hướng thu hẹp quy mô sản xuất và kinh doanh khi


A  Nhu cầu tiêu dùng tăng lên
B  Giá trị thấp hơn giá cả



C  Lượng cung nhỏ hơn lượng cầu
D  Giá cả thị trường giảm xuống

Câu 8: Mặc dù giá thu mua tôm sú trên thị trường đang đồng loạt giảm mạnh nhưng vì mới đầu tư hệ thống lọc nước đắt tiền nên vợ chồng anh A vẫn tiếp tục duy trì hoạt động này. Khi quyết định thuê người làm để mở rộng diện tích nuôi tôm sú nghĩa là vợ chồng anh A vận dụng chưa phù hợp tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa

B. Hoàn thiện kiến trúc thượng tầng

C. Sử dụng tối đa nguồn nhân lực

D. Bảo lưu quan điểm kinh doanh

Câu 9: Khi thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thị trường tăng cao, anh A đã chuyển đổi từ trồng hồ tiêu sang trồng cà phê nên thu được nhiều lợi nhuận. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Thu hút nguồn ngân sách quốc gia

B. Thay đổi đồng bộ cơ cấu nền kinh tế

C. Bảo lưu mọi quy trình sản xuất

D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Câu 10: Ông M chuyển từ sản xuất bánh kẹo sang chế biến hải sản đóng hộp là mặt hàng đang được ưa chuộng trên thị trường để thu được nhiều lợi nhuận. Ông M đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? 

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

B. Bảo mật quy trình phân phối sản phẩm

C. Xóa bỏ sự phân hóa giàu – nghèo

D. Tích cực thu hút ngân sách quốc gia

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.

Chúc các em học tập hiệu quả và thành công!

